CHƯƠNG V – YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
- Tên gói thầu: Mua gạo, rau, củ, quả, gia vị, thực phẩm khô, thịt, thủy hải sản các loại ....phục vụ đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam năm 2026.
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM
- Địa điểm: Thôn Bến Trễ, Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng. 
- Quy mô gói thầu: Chi tiết nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống).
Yêu cầu về kỹ thuật:
a. Yêu cầu chung:
Phạm vi công việc: Cung cấp đúng và đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT. 
Yêu cầu về chất lượng: 
- Hàng hóa chào thầu phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 
- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật chuyên ngành; 
- Đối với thực phẩm tươi sống: Hàng hóa chào thầu phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc và có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y. Hàng hóa giao nếu phát hiện hoặc nghi ngờ chất lượng không đảm bảo phải lấy mẫu xác suất để gửi cơ quan chức năng kiểm định đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm, các tiêu chí kỹ thuật mới đủ điều kiện bàn giao 
b. Các yêu cầu khác: 
- Vận chuyển các hàng hóa đến kho của Chủ đầu tư. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo duy trì được chất lượng của sản phẩm. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc bàn giao hàng hóa và dịch vụ sau bán hàng do nhà thầu chi trả. 
- Thực hiện gói thầu theo đơn giá cố định, theo tình hình thực tế từng ngày, thanh toán theo số lượng thực tế đã đặt hàng , hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt (theo đơn đặt hàng hằng ngày của chủ đầu tư  được gởi trực tiếp qua zalo hoặc gmail trước 15h hằng ngày cho ngày tiếp theo) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp đột xuất nhà thầu cung cấp trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư. 
 - Có phương án thay thế, thu hồi trong trường hợp hàng hóa do nhà thầu cung cấp bị hư hỏng trong vận chuyển.











c. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	STT
	 
TÊN HÀNG HÓA
	TÊN TÀI SẢN VÀ QUY CÁCH
	 
TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
	 
QUY CÁCH 
	ĐVT
	SL

	I
	Thực phẩm chế biến sẵn
	Thực phẩm chế biến sẵn
	 
	 
	 
	 

	1
	Bánh bèo (chén)
	Bánh bèo (chén)
Một suất bao gồm:  3-4 bánh bèo, nhân tôm thịt, nước mắm ăn kèm, đảm bảo vệ sinh ATTP.
Trọng lượng: 100g/chén
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Một suất bao gồm:  3-4 bánh bèo, nhân tôm thịt, nước mắm ăn kèm, đảm bảo vệ sinh ATTP.
Trọng lượng: 100g/chén
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 suất 
	    2.600 

	2
	Bánh mỳ không
	Bánh mỳ không
Thành phần: Bột lúa mì, dầu thực vật, gia vị, đóng bánh dài có màu vàng. Bánh mới, bánh giao phải nóng, vỏ bánh vàng đều, giòn xốp, không cháy, ruột bánh nở đều không chai. Nhà sản xuất có giấy VSATTP (hoặc tài liệu tương đương)
Trọng lượng tối thiểu 75gram/ổ
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: Bột lúa mì, dầu thực vật, gia vị, đóng bánh dài có màu vàng. Bánh mới, bánh giao phải nóng, vỏ bánh vàng đều, giòn xốp, không cháy, ruột bánh nở đều không chai. Nhà sản xuất có giấy VSATTP (hoặc tài liệu tương đương)
Trọng lượng tối thiểu 75gram/ổ
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 ổ 
	    1.000 

	3
	Bánh gói (suất)
	Bánh gói (suất)
Một suất Bao gồm: 3-4 cái bánh, nước mắm ăn kèm, đảm bảo vệ sinh ATTP.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Một suất Bao gồm: 3-4 cái bánh, nước mắm ăn kèm, đảm bảo vệ sinh ATTP.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 suất 
	    2.000 

	4
	Bánh cuốn
	Bánh cuốn
Một suất bao gồm: Bánh cuốn, chả giò, nước mắm chua ngọt, rau sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Một suất bao gồm: Bánh cuốn, chả giò, nước mắm chua ngọt, rau sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 suất 
	    2.000 

	5
	Bánh chưng
	Bánh chưng
Hình dạng: hình vuông, thành phần gồm gạo nếp, nhân bánh gồm thịt heo mỡ, đậu xanh kết hợp với gia vị, bên ngoài bánh gói bằng lá chuối được nấu chín, sản phẩm được sản xuất trong ngày, không bị lên men, mốc.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hình dạng: hình vuông, thành phần gồm gạo nếp, nhân bánh gồm thịt heo mỡ, đậu xanh kết hợp với gia vị, bên ngoài bánh gói bằng lá chuối được nấu chín, sản phẩm được sản xuất trong ngày, không bị lên men, mốc.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 cái 
	       500 

	6
	Bánh tét
	Bánh tét
Hình dáng: Trụ tròn, lớp vỏ: Làm từ gạo nếp, nhân bánh gồm thịt heo mỡ, đậu xanh, gia vị, gói chặt bằng lá chuối xanh đem nấu chín, sản phẩm được sản xuất trong ngày, không bị lên men, mốc.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hình dáng: Trụ tròn, lớp vỏ: Làm từ gạo nếp, nhân bánh gồm thịt heo mỡ, đậu xanh, gia vị, gói chặt bằng lá chuối xanh đem nấu chín, sản phẩm được sản xuất trong ngày, không bị lên men, mốc.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 đòn 
	        40 

	7
	Bún Tươi
	Bún Tươi
Thành phần: bột gạo, sợi bún mềm, dai, không vón cục, không gãy vụn. Màu trắng tự nhiên, không ôi, thiu. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: bột gạo, sợi bún mềm, dai, không vón cục, không gãy vụn. Màu trắng tự nhiên, không ôi, thiu. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	    1.100 

	8
	Cao lầu tươi 
	Cao lầu tươi 
Sợi Cao lầu tươi, được chế biến trong vòng  24h, được lấy từ Hội An. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Sợi Cao lầu tươi, được chế biến trong vòng  24h, được lấy từ Hội An. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	       240 

	9
	Chả cá hấp
	Chả cá hấp
Được  hấp chín sẵn, được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	Được  hấp chín sẵn, được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	 Kg 
	       160 

	10
	Chả cá chiên
	Chả cá chiên
Được chiên chín sẵn, được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	Được chiên chín sẵn, được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	Đóng gói : 1-5kg/gói. 
	 Kg 
	       200 

	11
	 Chả giò
	Chả giò nhân thịt (20 cuốn 1 gói)/500g
Thành phần:Thịt heo 24.4%, bánh tráng 24% (tinh bột gạo, nước, muối, dầu đậu nành), củ sắn, khoai môn, khoai lang, đạm đậu nành, hành tím, nấm mèo, đường, tỏi, chất điều vị (621, 631, 627), dầu cọ, tiêu, hương liệu thịt giống tự nhiên, muối.
Bảo quản: -18 độ C hoặc ngăn đá
	 
	 
	 Kg 
	        40 

	12
	Đậu Khuôn chiên
	Đậu Khuôn chiên
Màu tự nhiên, không mùi chua. Đảm bảo VSATTP
Loại 100g/miếng
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Màu tự nhiên, không mùi chua. Đảm bảo VSATTP
Loại 100g/miếng
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Loại 
100g/miếng, 
	 Lát 
	    2.600 

	13
	Đậu hũ non
	Đậu hũ non
Thành phần: đậu nành hat, nước,miếng đậu có màu trắng ngà, cầm mịn, không khô cứng, có mùi thơm đậu nành đặc trưng.
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: đậu nành hat, nước,miếng đậu có màu trắng ngà, cầm mịn, không khô cứng, có mùi thơm đậu nành đặc trưng.
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đóng gói
	 Kg 
	        50 

	14
	Dưa món
	Dưa món
Thành phần: Củ kiệu, củ cải, cà rốt, đu đủ,su su, mắm, đường, ớt tươi, tỏi...
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: Củ kiệu, củ cải, cà rốt, đu đủ,su su, mắm, đường, ớt tươi, tỏi...
Hàng tự nhiên chế biến làm sạch/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đóng gói
	 Kg 
	        15 

	15
	Mì Quảng Cắt
	Mì Quảng Cắt
Thành phần: bột gạo, sợi mỳ mềm, dai, không vón cục, không gãy vụn. Màu trắng tự nhiên, không ôi, thiu. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: bột gạo, sợi mỳ mềm, dai, không vón cục, không gãy vụn. Màu trắng tự nhiên, không ôi, thiu. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hàng tự nhiên gia công thành phẩm/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đóng gói
	 Kg 
	    1.000 

	16
	Heo quay
	Heo quay
Loại thịt: heo ba chỉ, Bề mặt thịt săn chắc khô ráo không rớt, rời, Da vàng, giòn, không cháy khét có mùi lạ.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Thịt heo ba chỉ quay. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Loại thịt: heo ba chỉ, Bề mặt thịt săn chắc khô ráo không rớt, rời, Da vàng, giòn, không cháy khét có mùi lạ.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Thịt heo ba chỉ quay. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Thịt heo ba chỉ quay. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        28 

	17
	Vịt quay
	Vịt quay
Loại thịt: thịt vịt đùi hoặc lườn vịt quay, thịt vịt bên trong mềm, lớp da bên ngoài có màu vàng óng, không bị cháy khét, thịt ấn vào săn chắc, đàn hồi tốt, dịch nhầy trên da ít, sản phẩm được chế biến trong ngày, không bị ôi thiu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Loại thịt: thịt vịt đùi hoặc lườn vịt quay, thịt vịt bên trong mềm, lớp da bên ngoài có màu vàng óng, không bị cháy khét, thịt ấn vào săn chắc, đàn hồi tốt, dịch nhầy trên da ít, sản phẩm được chế biến trong ngày, không bị ôi thiu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	        30 

	18
	Chả Giò lụa heo
	Chả Giò lụa heo
Thành phần: thịt heo nạc, gia vị, gói lá chuối được hấp chín, chả lụa có màu hồng nhẹ tự nhiên của thịt, có mùi thơm nhẹ, dai giòn, không bở, có tem đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: thịt heo nạc, gia vị, gói lá chuối được hấp chín, chả lụa có màu hồng nhẹ tự nhiên của thịt, có mùi thơm nhẹ, dai giòn, không bở, có tem đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đóng gói : 500g- 1kg
	Kg
	60

	19
	Chả bò
	Chả bò
Thành phần: thịt bò, gia vị, gói lá chuối được hấp chín, chả có màu hồng nhạt, có mùi thơm của thịt bò, dai giòn, không bở, có tem đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Thành phần: thịt bò, gia vị, gói lá chuối được hấp chín, chả có màu hồng nhạt, có mùi thơm của thịt bò, dai giòn, không bở, có tem đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đóng gói : 500g- 1kg
	Kg
	50

	20
	Trứng vịt lộn
	Trứng vịt lộn
Đã được luộc chín, trứng cầm nặng, chắc tay, không có tiếng động khi lắc, không hư, không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đã được luộc chín, trứng cầm nặng, chắc tay, không có tiếng động khi lắc, không hư, không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	quả
	400

	II
	Thực phẩm củ quả các loại
	Thực phẩm củ quả các loại
	 
	 
	 
	 

	1
	Bắp cải
	Bắp cải
Hàng tươi mới, lá có màu xanh nhạt hoặc trắng xanh, to tròn cầm chắc tay, nặng cân, lá bện cuốn chắc vào nhau, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp, tươi không sâu, dập lá
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, lá có màu xanh nhạt hoặc trắng xanh, to tròn cầm chắc tay, nặng cân, lá bện cuốn chắc vào nhau, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp, tươi không sâu, dập lá
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp,
 tươi không sâu, dập lá
	 Kg 
	       400 

	2
	Bầu
	Bầu
Trái non, tươi, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 2kg/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Trái non, tươi, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 2kg/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa
 không quá 2kg/trái
	 Kg 
	       800 

	3
	Bí Đao
	Bí Đao
Trái non, tươi, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 1,5kg/trái.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Trái non, tươi, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 1,5kg/trái.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa 
không quá 1,5kg/trái.
	 Kg 
	       600 

	4
	Bí Đỏ
	Bí Đỏ
Trái già, tươi, không bị sâu. Quả có màu vàng, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 1kg/trái.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Trái già, tươi, không bị sâu. Quả có màu vàng, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng
Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa không quá 1kg/trái.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 2 trái/kg, tối đa 
không quá 1kg/trái.
	 Kg 
	       700 

	5
	Cà Chua
	Cà Chua
Hàng tươi mới, quả có vỏ ngoài màu đỏ tươi, to đều màu, căng mọng, cuống còn tươi, không thối, không dập nát, hư hỏng, không có chất bảo quản, chất kích thích
Từ 8-10 quả/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, quả có vỏ ngoài màu đỏ tươi, to đều màu, căng mọng, cuống còn tươi, không thối, không dập nát, hư hỏng, không có chất bảo quản, chất kích thích
Từ 8-10 quả/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Từ 8-10 quả/kg
	 Kg 
	       250 

	6
	Cà Tím
	Cà Tím
Hàng tươi mới, có lớp vỏ màu tím sáng bóng, đều quả, cuống còn tươi, quả to dài khoảng 20-25cm, không bị nhăn, không xuất hiện các vết thâm đen, không thối hỏng, héo úng, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích
KL: 4-8 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, có lớp vỏ màu tím sáng bóng, đều quả, cuống còn tươi, quả to dài khoảng 20-25cm, không bị nhăn, không xuất hiện các vết thâm đen, không thối hỏng, héo úng, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích
KL: 4-8 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	4-8 trái/kg
	 Kg 
	       600 

	7
	Cà Rốt
	Cà Rốt
Hàng tươi mới, củ còn nguyên cành lá, có hình dáng thẳng, vỏ màu cam tươi sáng, không mềm, thối hỏng, héo úng, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích
Tối thiểu 5 củ/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, củ còn nguyên cành lá, có hình dáng thẳng, vỏ màu cam tươi sáng, không mềm, thối hỏng, héo úng, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích
Tối thiểu 5 củ/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 5 củ/kg
	 Kg 
	       400 

	8
	Cam xanh
	Cam xanh
Thành phần: 100% trái tươi, trái to tròn, ngọt, mọng nước Hạn sử dụng: 10 ngày
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Thành phần: 100% trái tươi, trái to tròn, ngọt, mọng nước Hạn sử dụng: 10 ngày
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       500 

	9
	Chanh
	Chanh
Quả tròn đều, màu sắc tự nhiên, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Quả tròn đều, màu sắc tự nhiên, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        10 

	10
	Chuối
	Chuối
Qủa có hình dáng cong như lưỡi liềm, chưa chín có màu xanh đậm, chín thì chuyển sang màu vàng, không chất bảo quản.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Qủa có hình dáng cong như lưỡi liềm, chưa chín có màu xanh đậm, chín thì chuyển sang màu vàng, không chất bảo quản.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	       400 

	11
	Đậu Bắp
	Đậu Bắp
Đậu bắp hàng tươi mới, lành lặn, không bị thối hoặc hư hỏng, không có chất bảo quản, chất kích thích, 45-50 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đậu bắp hàng tươi mới, lành lặn, không bị thối hoặc hư hỏng, không có chất bảo quản, chất kích thích, 45-50 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	45-50 trái/kg
	 Kg 
	       250 

	12
	Đậu tây (Đậu Cove)
	Đậu tây (Đậu Cove)
Có cuống tươi, không bị héo, vỏ có xanh tự nhiên, không bị già. Không có chất bảo quản, chất kích thích. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Có cuống tươi, không bị héo, vỏ có xanh tự nhiên, không bị già. Không có chất bảo quản, chất kích thích. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	       600 

	13
	Đậu đũa
	Đậu đũa
Có cuống tươi, không bị héo, vỏ có xanh tự nhiên, không bị già. Không có chất bảo quản, chất kích thích. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Có cuống tươi, không bị héo, vỏ có xanh tự nhiên, không bị già. Không có chất bảo quản, chất kích thích. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	       200 

	14
	Đậu ngự
	Đậu ngự
Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	        20 

	15
	Đậu xanh
	Đậu xanh
Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	        25 

	16
	Đậu cúc (tươi)
	Đậu cúc (tươi)
Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hạt tròn to, chắc, đầy đặn, không bị mềm nhũn, không có đốm đen, không bị sâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	        15 

	17
	Đu Đủ bào
	Đu Đủ bào
Tươi, không bị héo hay có màu đen, Thời điểm thu hoạch: Được bào trong vòng 12 tiếng đồng hồ cho đến khi giao hàng. Không có chất bảo quản, chất kích thích
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tươi, không bị héo hay có màu đen, Thời điểm thu hoạch: Được bào trong vòng 12 tiếng đồng hồ cho đến khi giao hàng. Không có chất bảo quản, chất kích thích
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 
	 Kg 
	        20 

	18
	Đu Đủ Ươm
	Đu Đủ Ươm
Có cuống tươi, không bị héo hay có màu đen, vỏ có xanh tự nhiên. Không bị méo mó, sần sùi, có vết trầy xước hoặc biến dạng. Không có chất bảo quản, chất kích thích
Tối thiểu 0,6 kg/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Có cuống tươi, không bị héo hay có màu đen, vỏ có xanh tự nhiên. Không bị méo mó, sần sùi, có vết trầy xước hoặc biến dạng. Không có chất bảo quản, chất kích thích
Tối thiểu 0,6 kg/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 
0,6 kg/trái
	 Kg 
	       960 

	19
	Dưa Hấu
	Dưa Hấu
Quả tươi thường còn lành lặn, nguyên vẹn, không bị trầy xước hay nát, phần cuống không bị thâm nhũn; 
Quả tươi có màu sắc tự nhiên, không bị héo úa. Không có bất kì màu sắc bất thường nào; 
Quả không dính chất lạ; có mùi đặc trưng của từng loại. 
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Quả tươi thường còn lành lặn, nguyên vẹn, không bị trầy xước hay nát, phần cuống không bị thâm nhũn; 
Quả tươi có màu sắc tự nhiên, không bị héo úa. Không có bất kì màu sắc bất thường nào; 
Quả không dính chất lạ; có mùi đặc trưng của từng loại. 
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       400 

	20
	Dưa hồng (hường)
	Dưa hồng (hường)
Có cuống tươi, không bị héo hay có màu đen, vỏ có xanh tự nhiên. Không bị méo mó, sần sùi, có vết trầy xước hoặc biến dạng. Không có chất bảo quản, chất kích thích, 200g/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Có cuống tươi, không bị héo hay có màu đen, vỏ có xanh tự nhiên. Không bị méo mó, sần sùi, có vết trầy xước hoặc biến dạng. Không có chất bảo quản, chất kích thích, 200g/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	200g/trái
	 kg 
	       100 

	21
	Dưa leo
	Dưa leo
Quả có hình trụ, thuôn dài, vỏ màu xanh đậm, nhạt hoặc có sọc/bướu nhỏ, ruột trắng, còn tươi, không bị dập nát, không chứa chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Từ 4-7 quả/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Quả có hình trụ, thuôn dài, vỏ màu xanh đậm, nhạt hoặc có sọc/bướu nhỏ, ruột trắng, còn tươi, không bị dập nát, không chứa chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Từ 4-7 quả/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Từ 4-7 quả/kg
	 Kg 
	        36 

	22
	Gừng
	Gừng
Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, củ to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, củ to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        26 

	23
	Hành Tây
	Hành Tây
Hàng tươi mới, quả tròn, có lớp vỏ ngoài mỏng, sáng bóng, vàng nâu đẹp mắt, đều màu không có vết thâm đen, sờ vào còn cứng, chắc tay, không được mọc mầm hoặc nứt, thối. Không có chất bảo quản, chất kích thích 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Từ 4-6 củ/kg
	Hàng tươi mới, quả tròn, có lớp vỏ ngoài mỏng, sáng bóng, vàng nâu đẹp mắt, đều màu không có vết thâm đen, sờ vào còn cứng, chắc tay, không được mọc mầm hoặc nứt, thối. Không có chất bảo quản, chất kích thích 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Từ 4-6 củ/kg
	Từ 4-6 củ/kg
	 Kg 
	       300 

	24
	Hạt Sen Tươi
	Hạt Sen Tươi
Hạt tròn đều, màu sắc tự nhiên, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Hạt tròn đều, màu sắc tự nhiên, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        60 

	25
	Khổ Qua
	Khổ Qua
Trái tươi ngon, không dập, nát. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc bảo quản. 
Loại 6-8 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Trái tươi ngon, không dập, nát. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc bảo quản. 
Loại 6-8 trái/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Loại 6-8 trái/kg
	 Kg 
	       180 

	26
	Khoai Môn
	Khoai Môn
Tươi, ngon, củ tròn đều, không dập nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
3-5 củ/kg
	Tươi, ngon, củ tròn đều, không dập nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
3-5 củ/kg
	3-5 củ/kg
	 Kg 
	       150 

	27
	Khoai Tây
	Khoai Tây
Tươi, ngon, củ tròn đều, không dập nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
5-6 củ/kg
	Tươi, ngon, củ tròn đều, không dập nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
5-6 củ/kg
	5-6 củ/kg
	 Kg 
	       260 

	28
	Khoai lang
	Khoai lang
Củ vừa tay, nặng, vỏ lành lặn có chút bụi đất, hình dáng thon dài hoặc tròn đều  không bị dập nát, đốm đen, không có chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
5-6 củ/kg
	Củ vừa tay, nặng, vỏ lành lặn có chút bụi đất, hình dáng thon dài hoặc tròn đều  không bị dập nát, đốm đen, không có chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
5-6 củ/kg
	5-6 củ/kg
	 Kg 
	       200 

	29
	Mướp 
	Mướp 
Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Khối lượng: 500ml/chai
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả có màu xanh, tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích.   
Khối lượng: 500ml/chai
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Khối lượng:
 500ml/chai
	 Kg 
	       250 

	30
	Nghệ tươi
	Nghệ tươi
Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, củ to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.  
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất 
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, củ to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.  
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất 
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        15 

	31
	Sả
	Sả
Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.  Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tối thiểu 5-10 củ sả/kg
	Tươi, không dập, không thối. Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu,  không có chất bảo quản, chất kích thích.  Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tối thiểu 5-10 củ sả/kg
	Tối thiểu
 5-10 sả/kg
	 Kg 
	       150 

	32
	Sắn dây
	Sắn dây
Tươi, ngon, củ tròn đều, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 4-5 củ/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tươi, ngon, củ tròn đều, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 4-5 củ/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	4-5 củ/kg
	 Kg 
	       600 

	33
	Su Su
	Su Su
- Hàng mới, tươi và non, không dập nát, không sâu, thối, không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật.
Tối thiểu 4 -5 trái/kg,
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	- Hàng mới, tươi và non, không dập nát, không sâu, thối, không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật.
Tối thiểu 4 -5 trái/kg,
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu
 4 -5 trái/kg,
	 Kg 
	       600 

	34
	Su búp
	Su búp
- Hàng mới, tươi và non, không dập nát, không sâu, thối, không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật.
Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp tươi không sâu, dập lá
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	- Hàng mới, tươi và non, không dập nát, không sâu, thối, không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật.
Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp tươi không sâu, dập lá
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu 1kg-1,5kg/bắp,
 tươi không sâu, dập lá
	 Kg 
	       400 

	35
	Thanh long
	Thanh long
Quả có hình bầu dục, vỏ bên ngoài màu hồng, ruột bên trong màu trắng có nhiều hạt đen,  quả chín có vị ngọt dịu, không bị dập, thối nát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 2-3 trái/ kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Quả có hình bầu dục, vỏ bên ngoài màu hồng, ruột bên trong màu trắng có nhiều hạt đen,  quả chín có vị ngọt dịu, không bị dập, thối nát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 2-3 trái/ kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	2-3 trái/ kg
	 Kg 
	       150 

	36
	Ớt chuông
	Ớt chuông
Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	       180 

	37
	Ớt sừng đỏ
	Ớt sừng đỏ
Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	        15 

	38
	Ớt sim
	Ớt sim
Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Hàng tươi mới, quả to đều, không bị sâu. Quả tươi sáng, còn cứng, không thối hỏng, bị héo, mất nước, không có chất bảo quản, chất kích thích, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	        16 

	39
	Quýt canh vàng
	Quýt canh vàng
Thành phần: 100% quýt tươi, trái to tròn, ngọt, mọng nước Hạn sử dụng: 10 ngày
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Thành phần: 100% quýt tươi, trái to tròn, ngọt, mọng nước Hạn sử dụng: 10 ngày
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       200 

	40
	Thơm
	Thơm
Ngọt tự nhiên, không dập, không thối, không có chất bảo quản, chất kích thích.  
Tối thiểu 300gram/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Ngọt tự nhiên, không dập, không thối, không có chất bảo quản, chất kích thích.  
Tối thiểu 300gram/trái
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tối thiểu
 300gram/trái
	 Kg 
	       350 

	III
	Các loại rau
	Các loại rau
	 
	 
	 
	 

	1
	Bồ Ngót
	Bồ Ngót
Tươi xanh, không hư, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tươi xanh, không hư, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	gói
	 Kg 
	       350 

	2
	Cải Ngọt
	Cải Ngọt
-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật
Tối thiểu: 0,3->0,6 bó/kg
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật
Tối thiểu: 0,3->0,6 bó/kg
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	0,3->0,6 bó/kg
	 Kg 
	       750 

	3
	Cải thìa
	Cải thìa
-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
0,3->0,6 bó/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
0,3->0,6 bó/kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	0,3->0,6 bó/kg
	 Kg 
	       750 

	4
	Cải cay
	Cải cay
-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
Chiều cao dao động khoảng 20-50 cm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	-Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, được sơ chế theo yêu cầu gồm: bỏ phần lá úa, vàng, thân già không ăn được. 
Chiều cao dao động khoảng 20-50 cm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Chiều cao 
dao động khoảng 20-50 cm
	 Kg 
	       150 

	5
	Giá đỗ
	Giá đỗ
Tươi, không hư thối. Ngày thu hoạch: Không quá 06h cho đến khi giao hàng. 
Đóng gói 0,5kg/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tươi, không hư thối. Ngày thu hoạch: Không quá 06h cho đến khi giao hàng. 
Đóng gói 0,5kg/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói 0,5kg/gói
	 Kg 
	       180 

	6
	Hành lá
	Hành lá
Hàng tươi mới, còn nguyên củ, thân màu xanh đậm, lá không bị vàng hay dập nát, úa, khô ráo không ngâm qua nước. Loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được. Không có chất bảo quản, chất kích thích.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	Hàng tươi mới, còn nguyên củ, thân màu xanh đậm, lá không bị vàng hay dập nát, úa, khô ráo không ngâm qua nước. Loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được. Không có chất bảo quản, chất kích thích.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	Chiều cao 
dao động khoảng 30-50 cm
	 Kg 
	       180 

	7
	Lá Lốt
	Lá Lốt
Lá non, tươi xanh, màu sắc tự nhiên, không vàng, úa, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Lá non, tươi xanh, màu sắc tự nhiên, không vàng, úa, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 bó 
	        25 

	8
	Lá hẹ
	Lá hẹ
Lá non, tươi xanh, màu sắc tự nhiên, không vàng, úa, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 15-20 cm
	Lá non, tươi xanh, màu sắc tự nhiên, không vàng, úa, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 15-20 cm
	Chiều cao 
dao động khoảng 15-20 cm
	 bó 
	        20 

	9
	Mồng Tơi
	Mồng Tơi
Tươi ngon, không dập, nát,không sử dụng thuốc bảo quản.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	Tươi ngon, không dập, nát,không sử dụng thuốc bảo quản.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	Chiều cao 
dao động khoảng 30-50 cm
	 Kg 
	       480 

	10
	Nấm rơm tươi 
	Nấm rơm tươi 
Tươi, không hư thối. Ngày thu hoạch: Không quá 06h cho đến khi giao hàng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 0,5- 1kg
	Tươi, không hư thối. Ngày thu hoạch: Không quá 06h cho đến khi giao hàng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 0,5- 1kg
	loại 0,5- 1kg
	 Kg 
	        60 

	11
	Rau Dền
	Rau Dền
 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
	 Kg 
	       350 

	12
	Rau diếp cá
	Rau diếp cá
Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        40 

	13
	Rau húng
	Rau húng
Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	          8 

	14
	Rau Lang
	Rau Lang
Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%.
- Rau được trồng ở nơi đủ tiêu chuẩn và qua kệểm định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
 Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%.
- Rau được trồng ở nơi đủ tiêu chuẩn và qua kệểm định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
 Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Chiều cao 
dao động khoảng 30-50 cm
	 Kg 
	       400 

	15
	Rau lộn
	Rau lộn
Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%.
- Rau được trồng ở nơi đủ tiêu chuẩn và qua kệểm định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
 Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%.
- Rau được trồng ở nơi đủ tiêu chuẩn và qua kệểm định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
 Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	       400 

	16
	Rau Má
	Rau Má
 Rau phải tươi, ngon, có lá màu xanh mướt, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 Rau phải tươi, ngon, có lá màu xanh mướt, không bị dập nát, không sâu bệnh, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật. 
- Rau phải được thu hoạch đúng thời điểm, loại bỏ lá già, héo, sâu bệnh và phần không ăn được, khi nhập vào bếp ăn tỷ lệ thải bỏ không quá 3%, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	       300 

	17
	Rau Muống
	Rau Muống
 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Chiều cao dao động khoảng 30-50 cm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Chiều cao 
dao động khoảng 30-50 cm
	 Kg 
	       250 

	18
	Rau sống
	Rau sống
 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng, đóng gói  0,5kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	đóng gói  0,5kg
	 Kg 
	        70 

	19
	Rau răm
	Rau răm
 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	          5 

	20
	Rau tần ô
	Rau tần ô
 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Lá tươi không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       240 

	21
	Súp lơ
	Súp lơ
Tươi ngon, không dập, nát. không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 2-4 cái/kg
	Tươi ngon, không dập, nát. không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 2-4 cái/kg
	 Loại 2-4 cái/kg
	 Kg 
	       250 

	22
	Xà lách búp
	Xà lách búp
Lá tươi, non, không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Lá tươi, non, không sâu, không dập, không có lá úa, thối hỏng. Thời điểm thu hoạch: Không quá 12giờ cho đến khi giao hàng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	        35 

	IV
	Các loại hải sản
	Các loại hải sản
	 
	 
	 
	 

	1
	Cá Bạc Má
	Cá Bạc Má
Làm sạch, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
loại 6-10 con/kg
	Làm sạch, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
loại 6-10 con/kg
	loại 6-10 con/kg
	 Kg 
	       300 

	2
	Cá Chim
	Cá Chim
Làm sạch, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE.
Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: Loại 2-3 con/kg, Cá chim nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Sắp xếp hàng  Rổ nhựa Sóng hở 1 sản phẩm (chủng loại)/ rổ riêng. Sắp xếp trên xe phân khu riêng khô, tươi sống
	Làm sạch, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE.
Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: Loại 2-3 con/kg, Cá chim nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Sắp xếp hàng  Rổ nhựa Sóng hở 1 sản phẩm (chủng loại)/ rổ riêng. Sắp xếp trên xe phân khu riêng khô, tươi sống
	Quy cách: Loại 2-3 con/kg, Cá chim nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Sắp xếp hàng  Rổ nhựa Sóng hở 1 sản phẩm (chủng loại)/ rổ riêng. Sắp xếp trên xe phân khu riêng khô, tươi sống
	 Kg 
	       300 

	3
	Cá Cơm
	Cá Cơm
 Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm. Đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 30-40 con/kg
	 Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm. Đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 30-40 con/kg
	Loại 30-40 con/kg
	 Kg 
	       150 

	4
	Cá Đù
	Cá Đù
Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 8-12 con/kg
	Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 8-12 con/kg
	Loại 8-12
 con/kg
	 Kg 
	       250 

	5
	Cá Hố
	Cá Hố
Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Cá đảm bảo tươi, kích thước tùy thời điểm dao động từ 100gram-400gram
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Cá đảm bảo tươi, kích thước tùy thời điểm dao động từ 100gram-400gram
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       220 

	6
	Cá Nhám
	Cá Nhám
 Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 8-12 con/kg
	 Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 8-12 con/kg
	 
	Kg
	       150 

	7
	Cá Nhồng
	Cá Nhồng
 Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 16-20 con/kg
	 Làm sạch, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 16-20 con/kg
	Loại 8-12 con/kg
	 Kg 
	       400 

	8
	Cá Nục
	Cá Nục
 Làm sạch, không đầu, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg
	 Làm sạch, không đầu, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg
	Loại 16-20 
con/kg
	 Kg 
	       180 

	9
	Cá ngừ
	Cá ngừ
Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát
 (khoanh) 
	 Kg 
	       100 

	10
	Cá phèn hồng
	Cá phèn hồng
Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	 Loại
8-12 con/kg
	 Kg 
	       220 

	11
	Cá Tín
	Cá Tín
Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	 Loại
8-12 con/kg
	 Kg 
	       300 

	12
	Cá trác
	Cá trác
Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	Làm sạch, không đầu, không tính phế phẩm, không ươn thối, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
 Loại 8-12 con/kg
	 Loại
8-12 con/kg
	 Kg 
	       250 

	13
	Cá Thu 
	Cá Thu 
 Làm sạch, không đầu, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát (khoanh) 
	 Làm sạch, không đầu, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát (khoanh) 
	tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát
 (khoanh) 
	 Kg 
	       300 

	14
	 Cá Bớp (1)
	Cá Bớp
 Làm sạch, không lấy đầu, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát (khoanh) 
	 
	 
	 Kg 
	       100 

	15
	 Cá Bớp (2)
	Cá Bớp
 Nguyên con, cắt khoanh, không tính phế phẩm. Không ươn thối, đã làm sạch, đóng gói màng bọc thực phẩm PE. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
tối thiểu 0,1- 0,2kg/lát (khoanh) 
	 
	 
	 Kg 
	       100 

	16
	Chả Cá Tươi
	Chả Cá Tươi
Được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: Bao bì từ 1-5kg.gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Được chế biến từ cá, không pha bột. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng, xếp hàng trên kệ, rổ nhựa
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: Bao bì từ 1-5kg.gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Quy cách: Bao bì từ 1-5kg.gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	 Kg 
	       200 

	17
	Mực cơm
	Mực cơm
Tươi, thân săn chắc, phần đầu dính chặt vào thân. Đảm bảo VSATTP.
– Kích thước: lớn hơn 12cm – tỷ lệ mực có trứng thấp (tùy theo mùa mà nhiều hay ít).
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 16-20 con/kg
	Tươi, thân săn chắc, phần đầu dính chặt vào thân. Đảm bảo VSATTP.
– Kích thước: lớn hơn 12cm – tỷ lệ mực có trứng thấp (tùy theo mùa mà nhiều hay ít).
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 16-20 con/kg
	Loại 16-20 
con/kg
	 Kg 
	       200 

	18
	Mực Ống 4-5 Con
	Mực Ống 4-5 Con
Tươi, thân săn chắc, phần đầu dính chặt vào thân. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 4-5 con/kg
	Tươi, thân săn chắc, phần đầu dính chặt vào thân. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 4-5 con/kg
	Loại 4-5 con/kg
	 Kg 
	        54 

	19
	Tôm 35-40 con
	Tôm 35-40 con
Tươi, thân săn chắc, vỏ bóng, màu trắng trong, phần đầu dính chặt vào thân. Loại 35- 40con/kg. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 35- 40con/kg
	Tươi, thân săn chắc, vỏ bóng, màu trắng trong, phần đầu dính chặt vào thân. Loại 35- 40con/kg. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 35- 40con/kg
	Loại 35- 40con
/kg
	 Kg 
	        80 

	20
	 Tôm 50-60 con
	Tôm 50-60 con
Tươi, thân săn chắc, vỏ bóng, màu trắng trong, phần đầu dính chặt vào thân. Loại 50-60con/kg. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 50- 60con/kg
	 
	 
	 Kg 
	       110 

	21
	Tôm 80-100 Con
	Tôm 80-100 Con
Tươi, thân săn chắc, vỏ bóng, màu trắng trong, phần đầu dính chặt vào thân. Loại 80-100con/kg. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 80-100con/kg
	Tươi, thân săn chắc, vỏ bóng, màu trắng trong, phần đầu dính chặt vào thân. Loại 70- 80con/kg. Đảm bảo VSATTP.
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại 80-100con/kg
	Loại 80-100con
/kg
	 Kg 
	       600 

	V
	Các loại thịt đỏ
	Các loại thịt đỏ
	 
	 
	 
	 

	1
	Bò Nạm Sườn
	Bò Nạm Sườn
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ thẫm, phần mỡ có màu hơi ngà vàng
- Mùi đặc trưng của thịt bò, không có mùi lạ.
- Có cấu trúc thịt và mỡ phân tầng rõ rệt, có độ cứng nhất định
- Không được ngâm nước.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng.
Cắt khổ 1-2kg/miếng.
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ thẫm, phần mỡ có màu hơi ngà vàng
- Mùi đặc trưng của thịt bò, không có mùi lạ.
- Có cấu trúc thịt và mỡ phân tầng rõ rệt, có độ cứng nhất định
- Không được ngâm nước.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng.
Cắt khổ 1-2kg/miếng.
	Cắt khổ
 1-2kg/miếng.
	 Kg 
	       200 

	2
	Bê Non
	Bê Non
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ thẫm, phần mỡ có màu hơi ngà vàng
- Mùi đặc trưng của thịt bò, không có mùi lạ.
- Có cấu trúc thịt và mỡ phân tầng rõ rệt, có độ cứng nhất định
- Không được ngâm nước.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng.
- Cắt khổ 1-2kg/miếng
- Bao bì: 5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ thẫm, phần mỡ có màu hơi ngà vàng
- Mùi đặc trưng của thịt bò, không có mùi lạ.
- Có cấu trúc thịt và mỡ phân tầng rõ rệt, có độ cứng nhất định
- Không được ngâm nước.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng.
- Cắt khổ 1-2kg/miếng
- Bao bì: 5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	       100 

	3
	Chả Heo Sống
	Chả Heo Sống
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc: Màu trắng ngà hoặc hơi ngả màu hồng nhạt của thịt chín Mùi: Mùi thơm của thịt chín quyện với gia vị tỏi, tiêu.
 Không có mùi chua hoặc mùi lạ. Vị: Vị ngọt hài hòa của thịt chín và cay nhẹ của tiêu, không có vị ngọt đường, không có vị lạ. 
Trạng thái: Rắn hơi mềm, có độ đàn hồi, có độ dai, hơi giòn và kết dính. Không được chảy nhựa (nhớt).
 Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp đối với sản phẩm nhà sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc: Màu trắng ngà hoặc hơi ngả màu hồng nhạt của thịt chín Mùi: Mùi thơm của thịt chín quyện với gia vị tỏi, tiêu.
 Không có mùi chua hoặc mùi lạ. Vị: Vị ngọt hài hòa của thịt chín và cay nhẹ của tiêu, không có vị ngọt đường, không có vị lạ. 
Trạng thái: Rắn hơi mềm, có độ đàn hồi, có độ dai, hơi giòn và kết dính. Không được chảy nhựa (nhớt).
 Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp đối với sản phẩm nhà sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
	 Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp đối với sản phẩm nhà sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
	 kg 
	        80 

	4
	Heo vai
	Heo vai
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt khổ 1-2kg/miếng
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt khổ 1-2kg/miếng
	Cắt khổ 1-2kg/
miếng
	 Kg 
	    1.215 

	5
	Heo xay
	Heo xay
 Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Thịt heo được xay sẵn và đóng khay
0,5 kg/ khay
	 Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Thịt heo được xay sẵn và đóng khay
0,5 kg/ khay
	0,5 kg/ khay
	 Kg 
	       400 

	6
	Sườn Non Heo
	Sườn Non Heo
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Sườn non nguyên tấm, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Thịt có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Không chặt dính xương sống.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng
 Chặt thành miếng từ 3-5 cm
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Sườn non nguyên tấm, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Thịt có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Không chặt dính xương sống.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng
 Chặt thành miếng từ 3-5 cm
	 Chặt thành
 miếng từ 3-5 cm
	 Kg 
	       180 

	7
	Thịt thăn heo
	Thịt thăn heo
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, không có mỡ hoặc rất ít mỡ, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt miếng 8-10 miếng/ kg
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, không có mỡ hoặc rất ít mỡ, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt miếng 8-10 miếng/ kg
	Cắt miếng 8-10
miếng/ kg
	 Kg 
	       400 

	8
	Thịt bò thăn
	Thịt bò thăn
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ tươi, ít hoặc không có mỡ.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt khổ 1-2kg/ miếng
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu đỏ tươi, ít hoặc không có mỡ.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
-Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Cắt khổ 1-2kg/ miếng
	Cắt khổ 1-2kg/
miếng
	 Kg 
	       405 

	9
	Thịt cốt lết heo
	Thịt cốt lết heo
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Sườn cốt lết  ắt sẵn, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Thịt có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Không chặt dính xương sống.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng
 Chặt thành miếng 6-8 miếng/kg
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Sườn cốt lết  ắt sẵn, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất
- Thịt có độ đàn hồi, sau khi ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt.
- Màu sắc của thịt sáng, màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng trong hơi ngà ngà.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Không chặt dính xương sống.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian giết mổ không quá 5h cho đến khi giao hàng
 Chặt thành miếng 6-8 miếng/kg
	 Chặt thành
 miếng 6-8 miếng/kg
	 Kg 
	       200 

	10
	Xương heo
	Xương heo
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Xương heo TH lấy từ phần xương còn lại của con heo.
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Chặt thành miếng từ 3-5 cm
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Xương heo TH lấy từ phần xương còn lại của con heo.
- Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất.
- Mùi đặc trưng của thịt, không có mùi lạ.
- Có dấu tem ATTP, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp
Chặt thành miếng từ 3-5 cm
	Chặt thành
 miếng từ 3-5 cm
	 Kg 
	       250 

	VI
	Thịt Gia cầm
	Thịt Gia cầm
	 
	 
	 
	 

	1
	Thịt gà 
	Thịt gà 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
Lấy thịt; không lấy đầu cổ cánh, chân
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
Lấy thịt; không lấy đầu cổ cánh, chân
	Lấy thịt; không lấy đầu cổ cánh, chân
	Kg
	       150 

	2
	Thịt gà ta
	Thịt gà ta
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
'- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
Cân nặng 1,5 kg - 2 kg/con
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
'- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
Cân nặng 1,5 kg - 2 kg/con
	Cân nặng:
 1,5 kg - 2 kg/con
	Kg
	        36 

	3
	Thịt vịt phi lê
	Thịt vịt phi lê
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
'- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
- Thịt được phi lê từ phần thịt đùi hoặc ức vịt
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
'- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và đỏ hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc.
- Mùi đặc trưng của thịt gà tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng.
- Thịt được phi lê từ phần thịt đùi hoặc ức vịt
	Thịt được phi lê từ phần thịt đùi hoặc ức vịt
	Kg
	       360 

	4
	Thịt vịt (thả đồng)
	Thịt vịt (thả đồng)
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Mùi đặc trưng của thịt vịt tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng, Cân nặng: 1,5 kg - 2 kg/con
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
- Bề mặt thịt khô ráo hoặc ướt nhẹ tùy vào chế độ làm mát, không dính nhớt, không rỉ dịch.
- Màu sắc: Từ vàng nhạt đến vàng hồng ở phần thịt ức và hồng nhạt tới đỏ hồng sẫm ở phần thịt đùi. Màu sắc đồng đều.
- Khả năng đàn hồi tốt, mềm, liên kết cơ thịt chắc, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu.
- Mùi đặc trưng của thịt vịt tươi, không có mùi lạ.
- Làm sạch lông, bỏ nội tạng, Cân nặng: 1,5 kg - 2 kg/con
	Cân nặng:
 1,5 kg - 2 kg/con
	Kg
	        80 

	VII
	Các loại trứng
	Các loại trứng
	 
	 
	 
	 

	1
	Trứng Gà
	Trứng Gà
Tươi, không hư, còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng. Không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Trọng lượng ≥40g/quả
	Tươi, không hư, còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng. Không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Trọng lượng ≥40g/quả
	Trọng lượng ≥
40g/quả
	 Quả 
	    3.500 

	2
	Trứng Vịt
	Trứng Vịt
Tươi, trắng trong, không hư, còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng. Không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Trọng lượng ≥ 50g/quả
	Tươi, trắng trong, không hư, còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng. Không bị dập, vỡ. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Trọng lượng ≥ 50g/quả
	Trọng lượng ≥
50g/quả
	 Quả 
	    3.000 

	VIII
	Đồ khô, gia vị
	Đồ khô, gia vị
	 
	 
	 
	 

	1
	Bột Năng 400g/gói
	Bột Năng 400g/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần của bột năng chủ yếu được làm từ củ sắn (hay miền trong gọi là khoai mì) bột mịn.  
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng 
Khối lượng:400 gam/ gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần của bột năng chủ yếu được làm từ củ sắn (hay miền trong gọi là khoai mì) bột mịn.  
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng 
Khối lượng:400 gam/ gói
	Khối lượng:400 gam/ gói
	 gói 
	        24 

	2
	Bột cốt dừa 50g
	Bột cốt dừa 50g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: bột cốt dừa ( bột cơm dừa)
Quy cách đóng gói : Sản phẩm được đóng túi, ngày sản xuất: in trên bao bì, hạn sử dụng: 12 tháng.
Khối lượng:50 gam/ gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: bột cốt dừa ( bột cơm dừa)
Quy cách đóng gói : Sản phẩm được đóng túi, ngày sản xuất: in trên bao bì, hạn sử dụng: 12 tháng.
Khối lượng:50 gam/ gói
	Khối lượng:50 gam/ gói
	 gói 
	        15 

	3
	Bún Gạo Khô
	Bún Gạo Khô
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: gạo, bột năng, bột mì,... Mới, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 
Khối lượng: 1 kg/bao
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: gạo, bột năng, bột mì,... Mới, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 
Khối lượng: 1 kg/bao
	Khối lượng: 1 kg
/bao
	 Kg 
	        30 

	4
	Rong biển nấu canh gói 20g
	Rong biển nấu canh gói 20g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc: được phơi khô có màu nâu đen đặc trưng, loại bỏ sạch tạp chất và cát bụi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khối lượng: 1 kg/bao
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Màu sắc: được phơi khô có màu nâu đen đặc trưng, loại bỏ sạch tạp chất và cát bụi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khối lượng: 1 kg/bao
	Khối lượng: 1 kg
/bao
	 Kg 
	        60 

	5
	Bột cà ri 
KL: 5g/gói
	Bột cà ri 
KL: 5g/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Nghệ củ , đại hồi , đinh hương , thảo quả , quế , hột ngò , ớt khô , hạt điều đỏ , muối ăn.  
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Nghệ củ , đại hồi , đinh hương , thảo quả , quế , hột ngò , ớt khô , hạt điều đỏ , muối ăn.  
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng
	 
	 gói 
	        42 

	6
	Cà ri hũ
Bột Cà Ri KL: 45gr
	Cà ri hũ
Bột Cà Ri 
KL: 45gr
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần:Nghệ, hột điều màu, hột ngò, ớt khô, đại hồi, tiểu hồi, thì là Ai Cập, đinh hương, quế, lá thơm, tỏi khô, thảo quả, tiêu đen, hoa tiêu, ngọc đậu khấu, không chứa bột màu tỏng hợp
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần:Nghệ, hột điều màu, hột ngò, ớt khô, đại hồi, tiểu hồi, thì là Ai Cập, đinh hương, quế, lá thơm, tỏi khô, thảo quả, tiêu đen, hoa tiêu, ngọc đậu khấu, không chứa bột màu tỏng hợp
	 
	hũ
	        35 
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	Dầu hào 150gr
	Dầu hào 150gr
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách sản phẩm: đóng chai
Thành phần: Nước, đường, nước tương đậu nành, muối ăn,chất điều vị (621), (627), (631), chất ổn định (1442), phẩm màu tổng hợp (150c), chiết xuất hào nguyên chất (0,1%), hương hào tổng hợp, chất bảo quản (202), chất điều chỉnh acid (260), Bảo quản nơi khô ráo thoát mát, tránh ánh nắng mặt trời
Đóng chai, trọng lượng 150g
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách sản phẩm: đóng chai
Thành phần: Nước, đường, nước tương đậu nành, muối ăn,chất điều vị (621), (627), (631), chất ổn định (1442), phẩm màu tổng hợp (150c), chiết xuất hào nguyên chất (0,1%), hương hào tổng hợp, chất bảo quản (202), chất điều chỉnh acid (260), Bảo quản nơi khô ráo thoát mát, tránh ánh nắng mặt trời
Đóng chai, trọng lượng 150g
	Đóng chai, trọng lượng 150g
	chai
	        28 

	8
	Giấm gạo lên men 400ML/CHAI
	Giấm gạo lên men 400ML/CHAI
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng.  Thành phần theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	 
	 Chai 
	        10 

	9
	Mì tôm chua cay KL: 75g/gói
	Mì tôm chua cay 
KL: 75g/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Bột mì, dầu shortening, tinh bột khoai mì, muối, dịch chiết xuất từ cá... Gói súp gồm dầu tinh luyện, , muối, đường, bột ngọt (E621), bột tôm, gia vị (tiêu, ớt, tỏi, rau thơm), hành lá sấy... và các chất phụ gia khác với tỉ lệ thích hợp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.
TL: 75g/gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Bột mì, dầu shortening, tinh bột khoai mì, muối, dịch chiết xuất từ cá... Gói súp gồm dầu tinh luyện, , muối, đường, bột ngọt (E621), bột tôm, gia vị (tiêu, ớt, tỏi, rau thơm), hành lá sấy... và các chất phụ gia khác với tỉ lệ thích hợp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.
TL: 75g/gói
	75g/gói
	 Gói 
	    3.000 

	10
	Miến vị sườn heo
KL: 55g
	Miến vị sườn heo
KL: 55g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại sợi: Sợi nhỏ, màu trắng, thành phần: Tinh bột khoai tây, tinh bột đậu hà lan, tinh bột đậu xanh, dầu tinh luyện, muối, đường, chất điều vị, giả thịt (đậu nành), hành, tiêu, ngò, ớt, chả heo sấy, nấm mèo sấy, bột thịt heo, chiết xuất từ thịt dê..., bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.
TL: 55g/gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại sợi: Sợi nhỏ, màu trắng, thành phần: Tinh bột khoai tây, tinh bột đậu hà lan, tinh bột đậu xanh, dầu tinh luyện, muối, đường, chất điều vị, giả thịt (đậu nành), hành, tiêu, ngò, ớt, chả heo sấy, nấm mèo sấy, bột thịt heo, chiết xuất từ thịt dê..., bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.
TL: 55g/gói
	55g/gói
	 gói 
	       560 

	11
	Nấm mèo
	Nấm mèo
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tai nấm khô, to đều, không ẩm, mốc. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên ki, thùng xốp, thừng nhựa
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tai nấm khô, to đều, không ẩm, mốc. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bao bì: 1-5kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên ki, thùng xốp, thừng nhựa
	 
	 Kg 
	        10 

	12
	Phở bò 
KL: 65g/gói
	Phở bò KL: 65g/gói
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: gạo, bột khoai mì, đường, muối, ớt và những nguyên liệu tự nhiên khác  với tỉ lệ thích hợp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.
TL: 65g/gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: gạo, bột khoai mì, đường, muối, ớt và những nguyên liệu tự nhiên khác  với tỉ lệ thích hợp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.
TL: 65g/gói
	65g/gói
	 Gói 
	    2.400 

	13
	Cá hộp 
	Cá hộp 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách đóng gói: hộp155g (khối lượng ráo 93g)
Thành phần: Cá biển (cá mòi, cá ngân, cá nục,...) 60%, xốt cà chua 35%, dầu nành, đường, muối i-ốt, chất làm dày (1442, 1414, 412), chất điều vị 621, màu thực phẩm E160d
Cách dùng :Ăn liền hoặc chế biến thành các món ăn tuỳ thích
Bảo quản :Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
Khối lượng: 155g/ hộp
	
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách đóng gói: hộp155g (khối lượng ráo 93g)
Thành phần: Cá biển (cá mòi, cá ngân, cá nục,...) 60%, xốt cà chua 35%, dầu nành, đường, muối i-ốt, chất làm dày (1442, 1414, 412), chất điều vị 621, màu thực phẩm E160d
Cách dùng :Ăn liền hoặc chế biến thành các món ăn tuỳ thích
Bảo quản :Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
Khối lượng: 155g/ hộp
	Khối lượng: 155g/ hộp
	 hộp 
	        90 

	13
	 Xúc xích
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách đóng gói: 35 g/ cây
Thành phần:Nạc heo, thịt gà, nước, protein đậu nành, protein sữa, chất ổn định, protein từ lúa mì, muối iot, chất làm ẩm, chất điều vị, đường, bột tỏi, bột tiêu, chất chống oxy hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất xơ từ lúa mì, DHA, phẩm màu.
Cách dùng 
Ăn liền hoặc ăn kèm mì, bánh mì, pizza,...
Bảo quản:Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Dùng ngay sau khi mở bao bì
	 
	 
	 cây 
	    1.120 
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	Thịt hộp ( Heo 2 lát )
có khóa 
	Thịt hộp (Heo 2 lát )
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách đóng gói: hộp 150g 
Khối lượng tịnh: 150g 
- Khối lượng cái: 90g 
Thành phần: Thịt heo, tinh bột biến tính, nước, đạm đậu nành, tỏi, muối, đường, bột ngọt, hương thịt, phụ gia thực phẩm, màu thực phẩm, chất ổn định...
 Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất in trên bao bì sản phẩm Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở nắp, dùng ngay hoặc giữ ở 5 độ C trong vòng 24 giờ.
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách đóng gói: hộp 150g 
Khối lượng tịnh: 150g 
- Khối lượng cái: 90g 
Thành phần: Thịt heo, tinh bột biến tính, nước, đạm đậu nành, tỏi, muối, đường, bột ngọt, hương thịt, phụ gia thực phẩm, màu thực phẩm, chất ổn định...
 Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất in trên bao bì sản phẩm Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi mở nắp, dùng ngay hoặc giữ ở 5 độ C trong vòng 24 giờ.
	Khối lượng 150g/ hộp
	hộp
	       100 
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	Tương Ớt truyền thống 
KL: 200gr
	Tương Ớt truyền thống 
KL: 200gr
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Ớt chọn lọc lên men và đã nêm gia vị sẵn theo công thức gia truyền Hạn sử dụng: 3 tháng Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát 
	
	 
	hũ
	        10 
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	Bột Màu Điều
	Bột Màu Điều
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
100% hạt điều màu.  Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng 
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên ki, thùng xốp, thừng nhựa
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
100% hạt điều màu.  Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng 
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên ki, thùng xốp, thừng nhựa
	 
	 kg 
	          7 
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	Bánh tráng gói ram
	Bánh tráng gói ram
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Bột gạo, nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bánh hình vuông,đóng gói 10- 20 bánh/ gói
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Bột gạo, nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bánh hình vuông,đóng gói 10- 20 bánh/ gói
	Bánh hình vuông,đóng gói 10- 20 bánh/ gói
	 Gói 
	        81 
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	Dầu ăn
Trọng lượng: 1lít/chai
	Dầu ăn
Trọng lượng: 1lít/chai
NSX có một trong các chứng nhận: ISO 22000:2018, chứng nhận HALAL, tiêu chuẩn HACCP, chứng nhận Kosher, Chính hãng, còn hạn sử dụng. Có dán tem, nhãn ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 
Trọng lượng: 1lít/chai
	NSX có một trong các chứng nhận: ISO 22000:2018, chứng nhận HALAL, tiêu chuẩn HACCP, chứng nhận Kosher, Chính hãng, còn hạn sử dụng. Có dán tem, nhãn ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 
Trọng lượng: 1lít/chai
	Trọng lượng:
 1lít/chai
	 Chai 
	       500 
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	Đường Cát Trắng
	Đường Cát Trắng
Khô, không vón cục, Đảm bảo VSATTP. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
	Khô, không vón cục, Đảm bảo VSATTP. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
	đóng gói
	 Kg 
	       100 
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	Đường phèn
	Đường phèn
Khô, không vón cục, Đảm bảo VSATTP. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
	Khô, không vón cục, Đảm bảo VSATTP. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng. 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
	đóng gói
	 Kg 
	        36 
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	Hành Tím
Hàng thu mua tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói: 0.5kg/túi lưới 
	Hành Tím
Hàng thu mua tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Đóng gói: 0.5kg/túi lưới 
Củ đều, khô không thối hỏng, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đóng gói: 0.5kg/túi lưới 
	Củ đều, khô không thối hỏng, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đóng gói: 0.5kg/túi lưới 
	Đóng gói: 0.5kg/
túi lưới 
	 Kg 
	       120 
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	Hạt Nêm gói 1kg
	Hạt Nêm gói 1kg
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy gói. NSX có chứng nhận ISO 9001:2000. Thành phần: Muối I-ốt, chất điều vị Mononatri L-glutamat, đường, bột sắn, bột thịt và bột chiết xuất xương ống & tủy và bột thịt thăn (21 g), hương thịt tổng hợp, mỡ, chất ổn định 1442, chất điều vị Dinatri 5'-Ribonucleotid, chất điều vị Dinatri 5'-Inosinat, hương nước dùng tổng hợp, bột chiết xuất nấm men, bột lên men từ đậu tương, màu thực phẩm Beta-caroten tổng hợp.  Hạn sử dụng; 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
KL: 900g/gói
	Hạt nêm thịt thăn, xương ống và tủy gói. NSX có chứng nhận ISO 9001:2000. Thành phần: Muối I-ốt, chất điều vị Mononatri L-glutamat, đường, bột sắn, bột thịt và bột chiết xuất xương ống & tủy và bột thịt thăn (21 g), hương thịt tổng hợp, mỡ, chất ổn định 1442, chất điều vị Dinatri 5'-Ribonucleotid, chất điều vị Dinatri 5'-Inosinat, hương nước dùng tổng hợp, bột chiết xuất nấm men, bột lên men từ đậu tương, màu thực phẩm Beta-caroten tổng hợp.  Hạn sử dụng; 06 tháng trở lên kể từ ngày nhận hàng
KL: 900g/gói
	900g/gói
	 Gói 
	       120 

	23
	Mì chính gói 
Khối lượng: 900g/gói
	Mì chính gói 
Khối lượng: 900g/gói
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Thành phần: mononatri L – glutamate tinh khiết 99+% (chất điều vị). Phụ gia thực phẩm. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Nhà sản xuất đạt một trong các giấy chứng nhận: ISO 9001:2015,  ISO  14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO50001:2018, HACCP. 
Khối lượng: 100g/gói
	Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Thành phần: mononatri L – glutamate tinh khiết 99+% (chất điều vị). Phụ gia thực phẩm. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Nhà sản xuất đạt một trong các giấy chứng nhận: ISO 9001:2015,  ISO  14001:2015,  ISO 45001:2018, ISO50001:2018, HACCP. 
Khối lượng: 100g/gói
	Khối lượng: 
100g/gói
	Gói
	        70 

	24
	Muối
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khối lượng: 500g/gói
	Muối
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khối lượng: 500g/gói
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Hàm lượng NaCl >97%, hàm lượng i ốt 40mg/kg muối, hàm lượng tạp chất <0,3%. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Khối lượng: 500g/gói
	Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Hàm lượng NaCl >97%, hàm lượng i ốt 40mg/kg muối, hàm lượng tạp chất <0,3%. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Khối lượng: 500g/gói
	Khối lượng: 
500g/gói
	Gói
	       500 

	25
	Muối sống
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khối lượng: 500g/gói
	Muối sống
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khối lượng: 500g/gói
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Hàm lượng NaCl >97%, hàm lượng i ốt 40mg/kg muối, hàm lượng tạp chất <0,3%. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
	Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Hàm lượng NaCl >97%, hàm lượng i ốt 40mg/kg muối, hàm lượng tạp chất <0,3%. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
	 
	 Kg 
	       100 

	26
	Nghệ Bột
Bao bì: 1kg/bao. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Nghệ Bột
Bao bì: 1kg/bao. 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khô, không vón cục, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Khô, không vón cục, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	Bao bì: 1kg/bao. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giao bằng xe chuyên thùng kín, có sắp lên kệ, thùng xốp, thùng nhựa
	 Kg 
	          6 

	27
	Ớt bột
	Ớt bột
Thành phần: ớt tươi phơi khô xay mịn, không lẫn tạp chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bảo quản: Túi nilon
	Thành phần: ớt tươi phơi khô xay mịn, không lẫn tạp chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bảo quản: Túi nilon
	Bảo quản:
Túi nilon
	 Kg 
	          5 

	28
	Ngũ Vị Hương gói 5g
	Ngũ Vị Hương gói 5g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất 
	
	 
	 gói 
	       100 

	29
	Nước mắm
khối lượng: 800ml/chai.
	Nước mắm
khối lượng: 800ml/chai.
Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói,  nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng từ 06 tháng trở lên khi nhận hàng
khối lượng:  800ml/chai.
	Còn hạn sử dụng khi giao hàng là trong vòng 06 tháng trở lên, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói,  nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng từ 06 tháng trở lên khi nhận hàng
khối lượng:  800ml/chai.
	khối lượng: 
800ml/chai.
	 Chai 
	       260 

	30
	Nước tương 
Khối lượng:500ml/chai
	Nước tương 
Khối lượng:500ml/chai
Thành phần: Nước, muối, khô đậu nành (35.6 g/l), chất điều vị (621, 627, 631), đường, màu thực phẩm (150a), chất điều chỉnh độ axit (330), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm, chất bảo quản (211), chất làm dầy (415), chất tạo ngọt tổng hợp (951, 950), potassium iodate (18 mg/l). NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 500ml/chai
	Thành phần: Nước, muối, khô đậu nành (35.6 g/l), chất điều vị (621, 627, 631), đường, màu thực phẩm (150a), chất điều chỉnh độ axit (330), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm, chất bảo quản (211), chất làm dầy (415), chất tạo ngọt tổng hợp (951, 950), potassium iodate (18 mg/l). NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 500ml/chai
	Khối lượng:
 500ml/chai
	 chai 
	       280 

	31
	Tiêu hạt (xay)
Hàng tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tiêu hạt (xay)
Hàng tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Khô, không vón cục, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Bảo quản: Túi nilon
	Khô, không vón cục, không mốc. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. 
Bảo quản: Túi nilon
	Bảo quản:
Túi nilon
	 Kg 
	        10 

	32
	Tỏi 
Hàng tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Tỏi 
Hàng tự nhiên/Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Củ đều, khô không thối hỏng, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tỏi nhiều tép, Bảo quản trong bao lưới
	Củ đều, khô không thối hỏng, không dập, nát, không sử dụng thuốc bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tỏi nhiều tép, Bảo quản trong bao lưới
	Tỏi nhiều tép
Bảo quản trong bao lưới
	 Kg 
	       120 

	33
	Sốt Rang Me 
Chai 280g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Sốt Rang Me Chai 280g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần của sản phẩm: Ớt, tỏi, me, Đường, muối ăn, dầu ăn, bột bắp, hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ lạnh sau khi mở nắp 2 tháng.
Chai 280gr
	Thành phần của sản phẩm: Ớt, tỏi, me, Đường, muối ăn, dầu ăn, bột bắp, hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ lạnh sau khi mở nắp 2 tháng.
Chai 280gr
	Chai 280gr
	 Chai 
	        16 

	34
	Viên gia vị nấu bún bò Huế
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: 75gr/hộp
	Viên gia vị nấu bún bò Huế
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Quy cách: 75gr/hộp
Thành phần: Đường, bột bò (4.1%), muối hồng Himalaya, muối, hành tây, sả, mạch nha, mỡ bò (2%), hành hồng, mắm ruốc, hành tím, xơ lúa mì, chiết xuất nấm men, hạt điều màu, tỏi, hành lá, cải thảo....
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Quy cách: 75gr/hộp
	
Thành phần: Đường, bột bò (4.1%), muối hồng Himalaya, muối, hành tây, sả, mạch nha, mỡ bò (2%), hành hồng, mắm ruốc, hành tím, xơ lúa mì, chiết xuất nấm men, hạt điều màu, tỏi, hành lá, cải thảo....
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Quy cách: 75gr/hộp
	Quy cách: 75gr/hộp
	 hộp 
	       171 

	IX
	Thực phẩm khác
	Thực phẩm khác
	 
	 
	 
	 

	1
	Gạo quê
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Gạo quê
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Gạo không mối, không mọt, không bị hư hỏng; Không biến màu, hạt gạo dài và đều, không bị vụn, không lẫn tạp chất; Không có mùi vị, tạp chất lạ, Đánh bóng sạch cám, gạo không bị ẩm mốc; Không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Gạo nấu cơm phải phù hợp với hệ thống nồi cơm; cơm nấu phải nở, tơi, xốp, mềm, thơm ngon và không dính cục; Quy cách bao bì: Gạo được đóng tịnh 25kg/bao. Bao chứa gạo được dệt từ loại sợi Polypropylen (PP). Bao chứa gạo phải mới, bền  chắc, khô  sạch.
	Gạo không mối, không mọt, không bị hư hỏng; Không biến màu, hạt gạo dài và đều, không bị vụn, không lẫn tạp chất; Không có mùi vị, tạp chất lạ, Đánh bóng sạch cám, gạo không bị ẩm mốc; Không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Gạo nấu cơm phải phù hợp với hệ thống nồi cơm; cơm nấu phải nở, tơi, xốp, mềm, thơm ngon và không dính cục; Quy cách bao bì: Gạo được đóng tịnh 25kg/bao. Bao chứa gạo được dệt từ loại sợi Polypropylen (PP). Bao chứa gạo phải mới, bền  chắc, khô  sạch.
	bao
	 Kg 
	  12.000 

	2
	Sữa lon 850g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Sữa lon 850g
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Sữa công thức 
Sữa có thành phần chính gồm 30 tỷ lợi khuẩn (Postbiotic, B. lactis), HMO, chất xơ (FOS/Inulin), sữa non 24h (nhập Mỹ), đạm Whey dễ hấp thu, Lysine, Kẽm, và bộ ba Canxi - K2 - D3, cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, tập trung hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, cải thiện táo bón, giúp bé ăn ngon, tăng cân và phát triển chiều cao. 
TL: 850gr/lon
	
	850gr/lon
	 lon 
	        30 

	3
	Yến hủ
Khối lượng: 70ml/hủ
	Yến hủ
Khối lượng: 70ml/hủ
Thành phần: Nước, Yến tươi 45%, Beta glucan, chất ổn định (406, 401, 415, 466), chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327), Vitamin K2, hương liệu giống tự nhiên, thể tích: 70ml. NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 70ml/hủ
	Thành phần: Nước, Yến tươi 45%, Beta glucan, chất ổn định (406, 401, 415, 466), chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327), Vitamin K2, hương liệu giống tự nhiên, thể tích: 70ml. NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 70ml/hủ
	Khối lượng:
 70ml/hủ
	 hủ 
	    1.840 

	4
	Sữa chua 
KL: 100g/hộp
	Sữa chua 
KL: 100g/hộp
Thành phần: Sữa, gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422, 471, 440), men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus
KL: 100g/hộp
	Thành phần: Sữa, gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422, 471, 440), men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus
KL: 100g/hộp
	100g/hộp
	 hộp 
	    2.001 

	5
	Sữa tươi hộp 180ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Sữa tươi hộp 180ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tên sản phẩm:  Sữa Tươi Tiệt Trùng 100% Có Đường 180Ml, khối lượng tịnh / Thể tích thực / Kích thước: 180Ml*1hộp , xuất xứ: Nhà thầu đề xuất, thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất
Hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng, ngon hơn khi uống lạnh
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát. Sau khi mở nắp bảo quản lạnh 2 - 4 độ C và dùng trong vòng 7 ngày
KL: 180ml/hộp
	Tên sản phẩm:  Sữa Tươi Tiệt Trùng 100% Có Đường 180Ml, khối lượng tịnh / Thể tích thực / Kích thước: 180Ml*1hộp , xuất xứ: Nhà thầu đề xuất, thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất
Hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng, ngon hơn khi uống lạnh
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát. Sau khi mở nắp bảo quản lạnh 2 - 4 độ C và dùng trong vòng 7 ngày
KL: 180ml/hộp
	180ml/hộp
	 hộp 
	        96 

	6
	Sữa tươi hộp 110ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Sữa tươi hộp 110ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Tên sản phẩm: Sữa Tươi Tiệt Trùng 100% Có Đường 110ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất, hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng, ngon hơn khi uống lạnh,hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát. Sau khi mở nắp bảo quản lạnh 2 - 4 độ C và dùng trong vòng 7 ngày
KL: 110ml/hộp
	Tên sản phẩm: Sữa Tươi Tiệt Trùng 100% Có Đường 110ml
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất, hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng, ngon hơn khi uống lạnh,hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát. Sau khi mở nắp bảo quản lạnh 2 - 4 độ C và dùng trong vòng 7 ngày
KL: 110ml/hộp
	110ml/hộp
	 hộp 
	       336 

	7
	Váng sữa vị Vani
	Váng sữa vị Vani Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
1 hộp có trọng lượng : 55g, độ tuổi sử dụng : Người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi. Thành phần: Sữa bò tươi, kem sữa, đường mía, đạm sữa, Canxi sữa, tinh bột biến tính, E407 chiết xuất từ tảo biển E410 chiết xuất từ hạt đậu, hương vani tự nhiên, màu tự nhiên chiết xuất từ quả cọ dầu...
KL: 55g/hộp
	Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
1 hộp có trọng lượng : 55g, độ tuổi sử dụng : Người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi. Thành phần: Sữa bò tươi, kem sữa, đường mía, đạm sữa, Canxi sữa, tinh bột biến tính, E407 chiết xuất từ tảo biển E410 chiết xuất từ hạt đậu, hương vani tự nhiên, màu tự nhiên chiết xuất từ quả cọ dầu...
KL: 55g/hộp
	55g/hộp
	 hộp 
	       300 
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	Phô mai 
	Phô mai 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Loại sản phẩm: Phô mai ăn, khối lượng: 1 hộp 8 miếng x 14g, phù hợp dùng cho trẻ em trên 2 tuổi và người trưởng thành, thành phần: Sữa bột hoàn nguyên, bơ, phô mai, đạm sữa, chất nhũ hóa natri polyphosphat (E452i), dinatri diphosphat (E450i), muối iốt, vitamin D, kẽm gluconat, vitamin B12,..., lưu ý nên sử dụng hết sản phẩm trong vòng 1 tháng từ khi mở hộp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, dưới 25 độ C
Khối lượng hộp 8 miếng x 14g
	Loại sản phẩm: Phô mai ăn, khối lượng: 1 hộp 8 miếng x 14g, phù hợp dùng cho trẻ em trên 2 tuổi và người trưởng thành, thành phần: Sữa bột hoàn nguyên, bơ, phô mai, đạm sữa, chất nhũ hóa natri polyphosphat (E452i), dinatri diphosphat (E450i), muối iốt, vitamin D, kẽm gluconat, vitamin B12,..., lưu ý nên sử dụng hết sản phẩm trong vòng 1 tháng từ khi mở hộp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, dưới 25 độ C
Khối lượng hộp 8 miếng x 14g
	Khối lượng hộp 8 miếng x 14g
	 hộp 
	        24 
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	Revive chanh muối
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Revive chanh muối
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Chai 390 ml, thành phần: Nước bão hòa CO2, đường sucrose và dextrose, chất điều chỉnh độ axít (330), chất điện giải (NaCl, 340(i)), chất nhũ hóa (452(i), 414, 445(iii)), chất bảo quản (211, 202, 385), chất tạo ngọt tổng hợp (Acesulfam Kali 950, Sucralose 955), Vitamin B3, hương chanh muối giống tự nhiên, màu tổng hợp (Sunset yellow FCF 110, Brilliant blue FCF 133), Vitamin B6, B12. 
Khối lượng: 390ml/ chai
	Chai 390 ml, thành phần: Nước bão hòa CO2, đường sucrose và dextrose, chất điều chỉnh độ axít (330), chất điện giải (NaCl, 340(i)), chất nhũ hóa (452(i), 414, 445(iii)), chất bảo quản (211, 202, 385), chất tạo ngọt tổng hợp (Acesulfam Kali 950, Sucralose 955), Vitamin B3, hương chanh muối giống tự nhiên, màu tổng hợp (Sunset yellow FCF 110, Brilliant blue FCF 133), Vitamin B6, B12. 
Khối lượng: 390ml/ chai
	Khối lượng: 390ml/ chai
	 chai 
	       720 
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	Nước ngọt 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
	Nước ngọt 
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần sản phẩm gồm nước bão hòa CO2, đường, hương tự nhiên, không chứa đạm và chất béo, cung cấp cho cơ thể các dinh dưỡng gồm carbohydrate, đường và khoáng chất Natri hay còn gọi là Sodium
Thể tích: 390ml/chai
	Thành phần sản phẩm gồm nước bão hòa CO2, đường, hương tự nhiên, không chứa đạm và chất béo, cung cấp cho cơ thể các dinh dưỡng gồm carbohydrate, đường và khoáng chất Natri hay còn gọi là Sodium
Thể tích: 390ml/chai
	Thể tích: 390ml/chai
	 Chai 
	       600 
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	Yến lon
	Yến lon
Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất
Thành phần: Nước, Yến sào 1,6%, đường tinh luyện, Taurine, 2’-fucosyllactose (2’-FL), chất ổn định (406, 327, 415, 401, 466), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, thể tích 190ml. NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 190ml/lon
	Thành phần: Nước, Yến sào 1,6%, đường tinh luyện, Taurine, 2’-fucosyllactose (2’-FL), chất ổn định (406, 327, 415, 401, 466), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, thể tích 190ml. NSX có một trong các giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000, ISO 22000 : 2005, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001. Còn hạn sử dụng, chính hãng. Có dán tem, nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ 
Khối lượng: 190ml/lon
	Khối lượng:
 190ml/lon
	 lon 
	       705 


* Ghi chú: 
- Trong HSDT của mình, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu (model), hãng sản xuất (cơ sở sản xuất) của các thiết bị, hàng hóa dự thầu mà không được ghi “hoặc tương đương”
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu phải chứng minh tính chất “tương đương” khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Trong yêu cầu kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. Nhà thầu phải chứng minh tính chất “tương đương” khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Mã hiệu, nhãn hiệu (nếu có) trong hồ sơ mời thầu chỉ mang tính chất tham khảo Nhà thầu có thể chào thầu sản phẩm tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm tham khảo, nhưng phải đảm bảo đáp ứng các thông số cơ bản của hàng hóa trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp thông số kỹ thuật của hàng hóa có hướng đến một sản phẩm cụ thể, nhà thầu có quyền đề xuất hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
[bookmark: _Toc106063072][bookmark: _Toc106063331]d. Bản vẽ: Không yêu cầu
e. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra tính nguyên vẹn của hàng hóa;
- Kiểm tra các tính năng của hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu kỹ thuật và tài liệu của nhà sản xuất.
- Yêu cầu Nhà thầu cung cấp 01 bảng về thông số kỹ thuật của hàng hóa thiết bị để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu của HSMT (mẫu như sau):
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT
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